
Nam Nữ Trình độ   
Ngành đào 

tạo

Ngoại 

ngữ
 Tin học

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Phạm Thị Mỹ Dung 26/3/1996
Theo dõi chính 

sách dân tộc

Phòng 

Nghiệp vụ

Ban Dân 

tộc
9 1 9 ĐH 

Quản lý đất 

đai
B

Ứng 

dụng 

CNTT cơ 

bản

2 Nguyễn Ngọc Hảo 01/6/1993
Theo dõi chính 

sách dân tộc

Phòng 

Nghiệp vụ

Ban Dân 

tộc
9 1 9 ĐH 

Quản lý đất 

đai
B

Ứng 

dụng 

CNTT cơ 

bản

3 Nghiêm Duy Hoàng 10/10/1997
Theo dõi chính 

sách dân tộc

Phòng 

Nghiệp vụ

Ban Dân 

tộc
9 1 9 ĐH 

Phát triển 

nông thôn
B1

Ứng 

dụng 

CNTT cơ 

bản

4 Lê Thị Hồng 28/01/1989
Văn thư - Lưu 

trữ

Văn 

phòng Ban

Ban Dân 

tộc
4 1 3 CĐ

Quản trị văn 

phòng
B B

5
Nguyễn Thị 

Dương
Khanh 17/10/1993

Theo dõi chính 

sách dân tộc

Phòng 

Nghiệp vụ

Ban Dân 

tộc
9 1 9 ĐH Luật Kinh tế B A

6 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 05/4/1993
Theo dõi chính 

sách dân tộc

Phòng 

Nghiệp vụ

Ban Dân 

tộc
9 1 9 ĐH Luật B B

7 Ngô Thị Kim Sang 26/6/1996
Theo dõi chính 

sách dân tộc

Phòng 

Nghiệp vụ

Ban Dân 

tộc
9 1 9 ĐH 

Phát triển 

nông thôn
B

Ứng 

dụng 

CNTT cơ 

bản

8 Long Thị Thấm 12/4/1994
Theo dõi chính 

sách dân tộc

Phòng 

Nghiệp vụ

Ban Dân 

tộc
9 1 9 ĐH Luật

TOEIC 

450
A

Người dân tộc 

thiểu số (Dân 

tộc Chăm)

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

BAN DÂN TỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trực thuộc

 Chỉ 

tiêu

tuyển 

dụng

Nhóm 

dự 

tuyển

Vị trí việc làm 

cần tuyển  

Đơn vị 

(Phòng) 

đăng ký 

dự tuyển

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2021 

(Kèm theo Công văn  297  /BDT-VP, ngày 15  /4 /2021 của Ban Dân tộc)

Văn bằng, chứng chỉ của ngƣời đăng ký dự 

tuyển 

Đối tƣợng ƣu 

tiên (nếu có)
TT Họ và tên đệm Tên

Tổng 

số 

Phiếu 

đăng 

ký

Lý do miễn 

ngoại

ngữ

Ngày, tháng, năm sinh



9 Nguyễn Thùy Trang 25/4/1991
Văn thư - Lưu 

trữ

Văn 

phòng Ban

Ban Dân 

tộc
4 1 3 TC

Kế toán doanh 

nghiệp (Có 

Giấy chứng 

nhận Bồi 

dưỡng công 

tác Văn thư - 

Lưu trữ)

B

Ứng 

dụng 

CNTT cơ 

bản

10 Hồng Thị Bích Trinh 20/5/1995
Theo dõi chính 

sách dân tộc

Phòng 

Nghiệp vụ

Ban Dân 

tộc
9 1 9 ĐH 

Phát triển 

nông thôn
C

Ứng 

dụng 

CNTT cơ 

bản

11 Nguyễn Thị Thu Tuyết 10/7/1994
Văn thư - Lưu 

trữ

Văn 

phòng Ban

Ban Dân 

tộc
4 1 3 CĐ

Quản trị văn 

phòng
B

Ứng 

dụng 

CNTT cơ 

bản

12 Phan Văn Vương 05/02/1980
Theo dõi chính 

sách dân tộc

Phòng 

Nghiệp vụ

Ban Dân 

tộc
9 1 9 ĐH 

Quản lý đất 

đai
B A

Con bệnh 

binh

Bình Thuận, ngày 15 tháng 4 năm 2021

NGƢỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bình Thuận, ngày 15 tháng  4  năm 2021

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN, ĐỊA PHƢƠNG

(Ký, đóng dấu)

GHI CHÚ

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021 chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nhập vào biểu so với thông tin trên Phiếu đăng ký dự 

tuyển của thí sinh.

2. File mềm danh sách này được gửi trước về địa chỉ: thanghn@snv.binhthuan.gov.vn. 

Nguyễn Minh TânTrần Thị Diệu Huyền
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